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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     ((((((((                                         ((((((((((((       

   Số: 49 /TTr-UBND

             Quy Nhơn, ngày  18  tháng 6 năm 2009
TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thẩm tra Đề án phát triển Kinh tế - Xã hội

 nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững 
huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định 

giai đoạn 2009 – 2020
______________________



   Kính gửi : 




- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;





- Bộ Tài chính;





- Bộ lao động - Thương binh và Xã hội;





- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;





- Ủy ban Dân tộc;





- Bộ Giao thông vận tải.


Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Căn cứ hướng dẫn số 802/BKH-KTĐP&LT, ngày 11/2/2009 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, hướng dẫn xây dựng Đề án phát triển Kinh tế - Xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững cấp huyện giai đoạn 2009 - 2020.

Căn cứ hướng dẫn số 1770/LĐTBXH-BTXH ngày 27/5/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với cấp huyện theo Nghị quyết 30a.

Căn cứ công văn 1540/BKH-KTĐP&LT, ngày 11/3/2009 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc một số nội dung cần tập trung hướng dẫn xây dựng Đề án giảm nghèo cấp huyện.

Thực hiện các hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo UBND huyện Vân Canh lập Đề án phát triển Kinh tế - Xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2009 – 2020 trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Đến nay, dự thảo đã hoàn thành, qua xem xét nội dung Đề án UBND tỉnh thống nhất kính trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, Ngành Trung ương thẩm tra Đề án với những nội dung chủ yếu sau :

1. Tên Đề án : Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định giai đoạn 2009 – 2020.

2. Địa điểm thực hiện Đề án : 07 xã, thị trấn của huyện Vân Canh.

3. Mục tiêu Đề án 

3.1. Mục tiêu chung


- Phát triển nền kinh tế của huyện bền vững theo cơ cấu Nông nghiệp - Công nghiệp - Thương mại, dịch vụ.


- Phấn đấu đến năm thu nhập bình quân đầu người gấp 4 lần hiện nay, khoảng 12 - 15 triệu đồng/người/năm. 


- Tạo sự chuyển biến nhanh hơn về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, đảm bảo đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 10% theo chuẩn nghèo hiện nay.

- Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác tốt các thế mạnh của Vân Canh. Xây dựng kết cấu hạ tầng Kinh tế - Xã hội phù hợp với đặc điểm của địa phương

- Xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng.

3.1. Mục tiêu cụ thể
a) Mục tiêu đến năm 2010

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 40% theo chuẩn hiện nay, bình quân mỗi năm giảm 7 - 8%.

- Thu nhập bình quân đầu người 4 - 5 triệu đồng/năm, tăng gấp 1,5 - 2 lần hiện nay.

- Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo, tập huấn, huấn luyện đạt 17%.

- Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm cụm xã và thông suốt 4 mùa đạt 75%.

- Tỷ lệ xã có bác sỹ đạt trên 85%.

- Tỷ lệ đạt chuẩn quốc gia về y tế xã 100%.

- Trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng ≤ 25%.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 1,17% năm 2008 xuống còn 1,1%.

-  Nâng độ che phủ rừng đạt 60%.

b) Mục tiêu đến năm 2015

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 15% so với tiêu chuẩn hiện nay.

- Thu nhập bình quân đầu người từ  8 - 10 triệu đồng/năm, xấp xỉ mức trung bình của tỉnh.

- Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo, tập huấn, huấn luyện đạt 45%.

- Giảm tỷ lệ lao động sản xuất nông nghiệp xuống còn dưới 60% trong tổng số lao động xã hội.

- Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã thông suốt 4 mùa đạt 100%.

- Tỷ lệ xã có bác sỹ đạt 100%.

- Tỷ lệ đạt chuẩn quốc gia về y tế xã 100%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng ≤ 20%.


- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 1,1% năm 2010 xuống còn 0,8%. 

- Nâng độ che phủ rừng đạt 65% .
c) Mục tiêu đến năm 2020

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 10% so với tiêu chuẩn hiện nay.

- Lao động nông nghiệp còn khoảng 50% lao động xã hội.

- Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo, tập huấn đạt trên 70%.

- Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%.

- Tỷ lệ xã có bác sỹ đạt 100%.

- Tỷ lệ đạt chuẩn quốc gia về y tế xã 100%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 15%.
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 0,8 năm 2015 xuống còn 0,6%.

- Nâng độ che phủ rừng đạt 70%.
4. Nội dung hỗ trợ giảm nghèo

4.1. Tiếp tục thực hiện các chương trình chính sách hiện hành về hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo ở các huyện nghèo có sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng và nâng mức hỗ trợ, mức đầu tư thuộc các chương trình dự án: Quyết định 135 giai đoạn II, Quyết định 134, Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, chương trình kiên cố hóa trường học, Dự án 5 triệu ha rừng, Quyết định 193 về hỗ trợ sắp xếp lại dân cư, Quyết định 167 hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở..
4.2. Thực hiện Chính sách hỗ trợ đặc thù theo Nghị quyết 30a


a) Hỗ trợ sản xuất tạo việc làm tăng thu nhập


- Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng, giao đất, giao rừng.


- Hỗ trợ sản xuất.


- Hỗ trợ kinh phí khuyến nông, khuyến ngư.


- Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn huyện nghèo.


- Hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, các địa danh du lịch sinh thái, làng nghề truyền thống,...


- Khuyến khích, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, tuyển chọn giống cây, con.


- Chính sách xuất khẩu lao động và tạo việc làm.


b) Y tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí, đời sống tinh thần  
- Chính giáo dục đào tạo, nâng cao mặt bằng dân trí.
- Các chính sách về y tế.
- Chính sách dạy nghề gắn với việc làm.


- Chính sách về đào tạo nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ, chính trị cho cán bộ lãnh đạo tại các xã, thị trấn. 

- Chính sách đào tạo, nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Chính sách tăng cường nguồn lực để thực hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình.

- Hỗ trợ pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân.

c) Chính sách cán bộ 


- Thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ từ huyện về xã.


- Thực hiện chế độ thu hút cán bộ, tri thức trẻ.


d) Chính sách hỗ trợ vốn tín dụng
4.3. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở huyện, xã và thôn bản

5. Tổng nhu cầu vốn đầu tư 

5.1. Tổng nhu cầu vốn đến năm 2020 

 Tổng nguồn vốn: (không kể vốn tín dụng)
1.574.511 triệu đồng 

Trong đó :

- Vốn hỗ trợ Trung ương 

( kể cả ODA, trái phiếu Chính phủ, công trái):  
1.456.250 triệu đồng
- Vốn ngân sách tỉnh : 103.261 triệu đồng.

- Vốn huy động 
( các tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân..):
15.000 triệu đồng

5.2. Kế hoạch vốn năm 2009 

Tổng nguồn vốn: (không kể vốn tín dụng)
 214.266 triệu đồng 

Trong đó :

+ Vốn theo Nghị quyết 30a : 
170.214 triệu đồng

+ Vốn Ngân sách tỉnh:
 12.075 triệu đồng

+ Các chương trình dự án, hiện hành :   
22.407 triệu đồng
+ Vốn hỗ trợ của doanh nghiệp:      
9.570 triệu đồng
5.3. Kế hoạch vốn năm 2010

Tổng nguồn vốn: (không kể vốn tín dụng)
 289.443 triệu đồng 

Trong đó :

+ Vốn theo Nghị quyết 30a : 
243.434 triệu đồng

+ Vốn Ngân sách tỉnh:
16.340 triệu đồng

+ Các chương trình dự án, hiện hành :  
24.239 triệu đồng
+ Vốn hỗ trợ của doanh nghiệp:   
5.430 triệu đồng


Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính trình bộ ngành Trung ương xem xét thẩm tra Đề án và có ý kiến bằng văn bản để UBND tỉnh nghiên cứu tổng hợp, phê duyệt Đề án đúng tiến độ và các qui định pháp luật hiện hành./.

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nơi nhận:   
           




KT. CHỦ TỊCH  
- Như trên;





         PHÓ CHỦ TỊCH  
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở LĐTBXH, NN&PTNT;

- Ban Dân tộc tỉnh;
- PVP Trương Thanh Kết;
- Lưu VT, K16.
      Nguyễn Thị Thanh Bình     
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